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CHÂU VĂN THANH

Email: Chthanh1@gmail.com         ĐTDĐ: 0905184702

QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

Đại học (1978 – 1983). Đại học Thủy sản (nay là ĐH Nha Trang)

Cao học (1996 – 1999). Đại học Thủy sản (nay là ĐH Nha Trang)

ĐÀO TẠO NGẮN HẠN

Certificate (2000). Sản xuất giống tôm và cá biển. Học viện Công nghệ Châu Á (AIT) -

Thái Lan.

Certificate (2002). Quản lý sức khỏe tôm nuôi. Viện nghiên cứu thú y thủy sản (AAHRI)

– Thái Lan.

HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN

Giảng dạy: Hướng dẫn thực tập giáo trình Kỹ thuật nuôi trồng hải sản.

Nghiên cứu khoa học:

1. Nghiên cứu kỹ thuật ương nuôi cá chim vây vàng (Trachinotilus blochii Lacepede,

1801) từ cỡ 1,5 – 2 cm lên 6 – 8 cm bằng lồng ở biển, thuộc đề tài Thử nghiệm sản

xuất giống cá chim vây vàng tại Khánh Hòa – đề tài cấp tỉnh (QĐ số 664/QĐ-

SKHCN ngày 25/9/2009).

2. Nghiên cứu kỹ thuật ương cá con và nuôi thương phẩm cá chẽm mõm nhọn

(Psammoperca waigiensis Cuvier & Valencienes, 1828) tại Khánh Hòa. Hợp đồng

nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ giữa Trường Đại học Thủy sản và Ban

Quản lý Hợp phần SUMA, số 19 KHCN/SUMA, ngày 20/6/2002.
3. Nghiên cứu mô hình hệ thống lọc sinh học nuôi cá chẽm bố mẹ tại Nha Trang, năm

2000 thuộc dự án NUFU.

4. Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học sinh sản và thử nghiệm sinh sản nhân tạo

vẹm vỏ xanh Chloromytilus viridis (Linne, 1758), năm 1997 – 1998.

5. Nghiên cứu ương giống tôm sú (Penaeus monodon Fabricius, 1798) từ cỡ Postlarvae

15 đến cỡ 2 – 3 cm trong ao đất tại Khánh Hòa và vận chuyển tôm giống từ

Nam Trung bộ vào Miền Tây Nam bộ, năm 1990 – 1995.

6. Nghiên cứu kỹ thuật sản xuất giống tôm sú (Penaeus monodon Fabricius, 1798),

năm 1983 – 1990.

CÔNG TRÌNH KHOA HỌC ĐÃ CÔNG BỐ

1. Công trình nghiên cứu:

Một số đặc điểm sinh học sinh sản và thử nghiệm sinh sản nhân tạo vẹm vỏ xanh

Chloromytilus viridis (Linne, 1758). Luận án Thạc sỹ Khoa học - 1998. Mã số:

4.05.02

2. Danh sách các đề tài/dự án tham gia thực hiện:

1. Đề tài SUDA (2008  –  2010): Nghiên cứu xây dựng quy trình công nghệ nuôi thâm canh cá chẽm (Lates calcarifer) bằng thức ăn công nghiệp. ThS. Ngô Văn Mạnh và ThS. Châu Văn Thanh (CTV).

2. Dự án NUFU (2000 - 2006): Nghiên cứu sinh sản nhân tạo cá chẽm (Lates calcarifer Bloch, 1790). TS. Nguyễn Địch Thanh; ThS. Châu Văn Thanh.

3. Đề tài SUMA (2002 –  2004): Thử nghiệm ương và nuôi thương phẩm cá chẽm mõm nhọn (Psammoperca waigiensis). TS. Nguyễn Địch Thanh, ThS. Châu Văn Thanh.

4. Đề tài cấp Bộ (2000 – 2002): Nghiên cứu kỹ thuật sản xuất giống cá chẽm mõm nhọn (Psammoperca waigiensis Cuvier & Valenciennes, 1828). TS. Nguyễn Địch Thanh; ThS. Châu Văn Thanh.

5. Dự án NUFU (2000 – 2002): Nghiên cứu mô hình hệ thống lọc sinh học nuôi cá chẽm bố mẹ tại Nha Trang. ThS. Châu Văn Thanh.

6. Đề tài cấp Trường (1997 – 1998): Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học sinh sản và thử nghiệm sinh sản nhân tạo vẹm vỏ xanh (Chloromytilus viridis Linne, 1758). ThS. Châu Văn Thanh. 

7. Đề tài cấp Trường (1990 – 1995): Nghiên cứu kỹ thuật ương tôm sú giống (Penaeus monodon Fabricius, 1798) trong ao đất. ThS. Châu Văn Thanh.

8. Đề tài cấp Trường (1983 – 1990): Nghiên cứu kỹ thuật sản xuất giống tôm sú (Penaeus monodon Fabricius, 1798). ThS. Châu Văn Thanh.

3. Danh sách bài báo công bố:
1. Châu Văn Thanh, Ngô Văn Mạnh (2015). “Ảnh hưởng của khẩu phần thức ăn lên sinh trưởng, mức độ phân đàn, hệ số chuyển đổi thức ăn, tỉ lệ sống và năng suất của cá chim vây vàng (Trachinotus blochii Lacepède, 1801) giai đoạn nuôi con giống lớn.”. Tập chí KHCN Thủy sản trường Đại học Nha Trang, số 2, 2015.
2. Ngô Văn Mạnh, Châu Văn Thanh, Lục Minh Diệp (2012), Ảnh hưởng của vitamin và men tiêu hóa bổ sung vào thức ăn công nghiệp lên sinh trưởng và tỉ lệ sống của cá chẽm Lates calcarifer (Bloch, 1790) ương giống trong lồng trên biển. Tạp chí Khoa học – Công nghệ Thủy sản, Trường Đại học Nha Trang, số1/2012, trang 30 – 35. 
3. Ngô Văn Mạnh, Châu Văn Thanh, Lục Minh Diệp, 2011. Ảnh hưởng của tỉ lệ cho ăn lên sinh trưởng, tỉ lệ sống và hệ số tiêu tốn thức ăn của cá chẽm Lates calcarifer (Bloch, 1790) ương giống trong lồng trên biển. Tạp chí Khoa học – Công nghệ Thủy sản, Trường Đại học Nha Trang, số 4/2011, trang 33 – 38.
4. Châu Văn Thanh (2011), Ảnh hưởng của các loại thức ăn và vitamine C bổ sung lên tỉ lệ sống và sinh trưởng của cá chim vây vàng Trachinotus blochii (Lacepede, 1801) cỡ 30 – 40 mm. Tạp chí Khoa học – Công nghệThủy sản, Trường Đại học Nha Trang, số 3/2011, trang 35 – 38.
5. Ngô Anh Tuấn, Châu Văn Thanh (2011), Nuôi điệp seo bố mẹ (Comptopallium radula Linnaeus, 1758) thành thục bằng lồng tại Vũng Ngán, Nha Trang, Khánh Hòa. Hội thảo động vật thân mềm toàn quốc lần thứ III, 15 – 16/10/2011.Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Viện Nghiên cứu nuôi trồng thủy sản III.

6. Nguyễn Đình Mão, Hoàng Thị Bích Mai, Trần Văn Phước, Châu Văn Thanh và Nguyễn Đình Trung, 2007. Chất lượng nước Khu Bảo tồn biển Hòn Mun  – Vịnh Nha Trang, Khánh Hòa. Tạp chí Khoa học Công nghệ Thủy sản, số 3/2007, tr 3 – 10.
7. Ngô Anh Tuấn, Châu Văn Thanh, Vũ Trọng Đại (2005), Một số đặc điểm sinh học sinh sản của hầu (Cassostrea belcheri Sowerby, 1871) ở sông Chà Và Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Tuyển tập báo cáo khoa học Hội thảo động vật thân mềm toàn quốc lần thứ tư. NXB Nông Nghiệp Hà Nội. Trang 263 - 273.

8. Nguyễn Chính, Châu Văn Thanh (1999). Đặc điểm sinh học sinh sản vẹm vỏ xanh Chloromytilus viridis (Linne, 1758). Tuyển tập báo cáo khoa học Hội thảo động vật thân mềm toàn quốc lần thứ nhất. NXB Nông Nghiệp TP. Hồ Chí Minh. Trang 190 – 199. 
